Câu 1. Hệ thống là gì? 
a. Hệ thống là  một tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, thống nhất và cùng hoạt động hướng tới một mục tiêu chung.

b. Hệ thống  là một tập hợp gồm nhiều phần tử.

c. Hệ thống là  một tập hợp các hệ thống con có mối quan hệ với nhau.

d. Hệ thống là tập hợp nhiều phần từ có tác động qua lại với nhau.
Câu 2.   Hệ thống thông tin là gì?
a. Hệ thống thông tin là một hệ thống mà mối liên hệ giữa các thành phần của nó còng như mối liên hệ giữa nó và các hệ thống khác là sự trao đổi thông tin.

b. Hệ thống  là một tập hợp gồm nhiều phần tử có mối quan hệ thông tin với nhau.

c. Hệ thống là  một tập hợp các hệ thống con có mối quan hệ với nhau.

d. Hệ thống con của Hệ thống thông thường có nhiệm vụ thu thập thông tin cho Hệ thống thông thường
Câu 3. Thông tin là gì? 

a. Là ý nghĩa được rút ra từ dữ liệu thông qua quá trình xử lý phù hợp với mục đích cụ thể của người sử dụng.

b. Dữ liệu.

c. Các số liệu.

d. Các hình ảnh.
Câu 4.  Anh(chị) hãy cho biết đặc điểm của thông tin có giá trị là gì?
a. Chính xác, xác thực, đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.
b. Rõ ràng, đúng lúc, thường xuyên, thứ tự, luôn mới.
c. Đầy đủ, chi tiết

d. Tất cả đều đúng

Câu 5.  Tổ chức là gì?
a. Tổ chức là một tập hợp các thành phần có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng thức đẩy và hỗ trợ nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ chung.

b. Tổ chức là tập hợp hệ thống có mỗi quan hệ ràng buộc qua lại lẫn nhau.
c. Tổ chức là một hệ thống thông tin.
d. Tổ chức là tập hợp các thành phần mang tính chất xã hội.

Câu 6.  Phân loại hệ thống theo quan hệ môi trường có những loại nào?
a. Hệ đóng và hệ mở.
b. Hệ đơn giản và hệ phức tạp.
c. Hệ đóng và hệ tự nhiện và hệ mở.
d. Hệ thống tự nhiên và hệ thống nhân tạo.

Câu 7. Mục tiêu nghiên cứu hệ thống là gì?
a. Hiểu rõ hơn về hệ thống

b. Nhằm tác động lên hệ thống một cách có hiệu quả. 

c. Hoàn thiện hệ thống hay xây dựng hệ thống mới

d. Tất cả các phương án trên.

Câu 8.  Hệ nào trong hệ sau là hệ thông tin?
a. Hệ thống quản lý giáo dục

b. Hệ thống giao thông

c. Hệ thống kinh tế

d. Hệ thống xã hội

e. Tất cả đều đúng

Câu 9.  Chức năng cơ bản của hệ thông tin là gì?
a. Có nhiệm vụ thu thập và xử lý thông tin phức tạp để cung cấp cho thành phần quản lý hỗ trợ đưa ra quyết địng truyền đạt tới hệ tác nghiệp.
b. Có nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ việc ra quyết định.
c. Có nhiệm vụ thức hiện các công việc tạo ra sản phẩm.
d. Thực hiện ra quyết định .
Câu 10.  Cấu trúc của hệ thống thông tin gồm các thành phần cơ bản nào?
a. Phần cứng, Phần mềm

b. Con người

c. Các thủ tục xử lý, dữ liệu.

d. Tất cả 

Câu 11. Hệ nào không phải là hệ thông tin trong các hệ sau?
a. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định

b. Hệ thống kinh tế

c. Hệ thống thông tin quản lý.

d. Hệ chuyên gia 

Câu 12.  Trong một tổ chức có thể nhận định, lao động của nhà quản lý là gì?
a. Lao động ra quyết định và lao động thông tin.

b. Lao động ra quyết định.

c. Lao động thông tin và lao động tác nghiệp.

d. Lao động thông tin.

Câu 13. Khảo sát hệ thống làm nhiệm vụ gì ?
a. Xác định mục tiêu của hệ thống, những thời điểm cùng kết quả cần đạt được của lịch trình khảo sát, phân tích vat thiết kế hệ thống.

b. Thu thập thông tin, tài liệu nghiên cứu hiện trạng nhằm làm rõ tình trạng hoạt động của HTTT cũ trong hệ thống thực. Đưa ra nhu cầu xây dựng HTTT mới cần xây dựng. 

c. Xây dựng các mô hình của hệ thống trên cơ sở kết quả khảo sát.

d. Thiết kế các giao diện, chức năng của hệ thống.

Câu 14.  Phân tích hệ thống làm nghiệm vụ gì ?
a. Xác định mục tiêu của hệ thống, những thời điểm cùng kết quả cần đạt được của lịch trình khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống.

b. Thu thập thông tin, tài liệu nghiên cứu hiện trạng nhằm làm rõ tình trạng hoạt động của HTTT cũ trong hệ thống thực. Đưa ra nhu cầu xây dựng HTTT mới cần xây dựng. 

c. Xây dựng các mô hình của hệ thống trên cơ sở kết quả khảo sát.

d. Thiết kế các giao diện, chức năng của hệ thống.

Câu 15. Thiết kế hệ thống làm nhiệm vụ gì?
a. Xác định mục tiêu của hệ thống, những thời điểm cùng kết quả cần đạt được của lịch trình khảo sát, phân tích vat thiết kế hệ thống.

b. Thu thập thông tin, tài liệu nghiên cứu hiện trạng nhằm làm rõ tình trạng hoạt động của HTTT cũ trong hệ thống thực. Đưa ra nhu cầu xây dựng HTTT mới cần xây dựng. 

c. Xây dựng các mô hình của hệ thống trên cơ sở kết quả khảo sát.

d. Thiết kế các giao diện, chức năng của hệ thống, thiết kế bảo mật, vật lý trong, vật lý ngoài...

Câu 16. Việc cốt lõi trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm hệ thống là gì ?
a. Xác định mục tiêu của hệ thống, những thời điểm cùng kết quả cần đạt được của lịch trình khảo sát, phân tích vat thiết kế hệ thống.

b. Kiểm tra tính đúng đắn của các mô đun hệ thống.
c. Xây dựng các mô hình của hệ thống trên cơ sở kết quả khảo sát.

d. Thiết kế các giao diện, chức năng của hệ thống, thiết kế bảo mật, phần cứng.

Câu 17. Hệ thống được nghiệm thu trên cơ sở nào ?
a. Những tiêu chuẩn đặt ra trong kế hoạch phát triển hệ thống ban đầu.

b. Những thành quả đạt được. 

c. Kết quả cuối cùng có vận hành được hệ thống không. 
d. Thực hiện đúng các phân tích.

Câu 18. Các mô hình quản lý của tổ chức gồm những mô hình nào?
a. Mô hình có cấu trúc đơn giản, mô hình cấu trúc quản chế máy móc, mô hình cấu trúc quản chế chuyên môn, mô hình cấu trúc phân quyền, mô hình cấu trúc nhóm dự án.

b. Mô hình có cấu trúc đơn giản, mô hình cấu trúc quản chế chuyên môn, mô hình cấu trúc phân quyền, mô hình cấu trúc nhóm dự án.

c. Mô hình có cấu trúc đơn giản, mô hình cấu trúc quản chế máy móc, mô hình cấu trúc phân quyền, mô hình cấu trúc nhóm dự án.

d. Mô hình có cấu trúc đơn giản, mô hình cấu trúc tính toán, mô hình cấu trúc quản chế chuyên môn, mô hình cấu trúc phân quyền, mô hình cấu trúc nhóm dự án.

Câu 19. Hệ thống đóng là hệ thống như thế nào?
a. Hệ thống không tương tác với môi trường.

b. Hệ thống có tương tác với  môi trường. 

c. Hệ thống không được xác định biên với môi trường.

d. Là hệ thống được xây dựng bằng mã nguồn mở.

Câu 20. Nhóm người nào sẽ cung cấp các thông tin chính xác về yêu cầu đối với sản phẩm của Hệ thống thông tin?
a. Người làm công tác quản lý và điều hành.

b. Nhóm người quản lý tầm chiến lược.

c. Người trực tiếp thực hiện công việc vận hành HTTT.

d. Tất cả các nhóm người.

Câu 21. Người nào sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến chiến lược trong công tác nhiệm vụ của tổ chức?
a. Người làm công tác quản lý và điều hành.

b. Nhóm người quản lý tầm chiến lược.

c. Người trực tiếp thực hiện công việc vận hành HTTT.

d. Tất cả các nhóm người.

Câu 22. Một số phương pháp khảo sát thường dùng là gì?
a. Nghiên cứu tài liệu viết.

b. Tạo bảng tra hỏi.

c. Phỏng vấn và Quan sát.

d. Tất cả các phương án trên.

Câu 23. Trong tổ chức, 3 mức quản lý là: mức lập kế hoạch chiến lược, mức kiểm soát quản lý chiến thuật và mức điều hành tác nghiệp. Những người ở mức lập kế hoạch chiến lược có nhiệm vụ gì?
a. Xác định mục đích và mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức-> thiết lập đường lối, chính sách.
b. Đưa ra các phương tiện cụ thể để thực hiện mục tiêu chiến lược
c. Quản lý việc sử dụng sao cho có hiệu quả và hiệu lực những phương tiện và nguồn lực để điều hành tốt các hoạt động của tổ chức.
Câu 24. Xác định phạm vi dự án là xác định những nội dung nào?
a. Phạm vi về nhân lực, vật lực, tài chính.(1)
b. Phạm vi về vần đề cần giải quyết. (3) 

c. Cả (1) và (3)
d. Phạm vi phân tích thiết kế hệ thống. (2)
e. Cả (2) và (3)
Câu 25. Giải pháp sơ bộ cho dự án phải có được những thông tin nào trong thông tin sau đây?
a. Chiến lược đầu tư: phần cứng, phầm mềm và đào tạo; Biện pháp và kỹ thuật để giải quyết từng vấn đề; Khả năng của hệ thống thông tin quản lý; Các chức năng chính của HTTT quản lý.
b. Khả năng của hệ thống thông tin quản lý; được đề nghị bởi nhà đầu tư.
c. Các chức năng chính của HTTT quản lý; được xây dựng đồng nhất.
d. Biện pháp và kỹ thuật để giải quyết từng vấn đề.
Câu 26. Trong quá trình lập kế hoạch triển khai dự án thì ta phải quan tâm đến những vấn đề gì?
a. Dự trù thiết bị, kinh phí và tiến trình của dự án.

b. Giải pháp có tính khả thi.

c. Các chức năng chính của HTTT quản lý.

d. Nhiệm vụ, phạm vi các ràng buộc thực hiện.

Câu 27.  Phân tích hệ thống về chức năng phải được thực hiện ngay sau giai đoạn nào?
a. Quá trình khảo sát hệ thống

b. Phân tích hệ thống về dữ liệu.

c. Thiết kế hệ thống.

d. Thiết kế bảo mật hệ thống.

Câu 28. Chức năng nghiệp vụ là gì?
a. Công việc mà tổ chứ cần thực hiện trong hoạt động của nó.

b. Quá trình thực hiện một công việc nào đó.

c. Quy trình sản xuất ra một sản phẩm.

d. Tính chất công việc tổ chức phải thực thiện.
Câu 29. Mục tiêu của quá trình phân tích hệ thống về chức năng là gì?
a. Xây dựng mô hình chức năng của hệ thống nhằm trả lời câu hỏi hệ thống làm những gì.
b. Xây dựng mô hình thực thể liên kết của hệ thống.

c. Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ nhằm làm rõ hệ thống lưu trữ dữ liệu gì và mối quan hệ giữa chúng.

d. Xây dựng mô quy trình thực hiện công việc cho hệ thống.
Câu 30.  Vòng đời phát triển của hệ thống thông tin gồm những giai đoạn nào?
a. Giai đoạn chuẩn bị, Giai đoạn hình thành và phát triển, Giai đoạn khai thác và sử dụng, Giai đoạn thay thế.

b. Giai đoạn chuẩn bị, Giai đoạn hình thành và phát triển, Giai đoạn thử nhiệm,  Giai đoạn khai thác và sử dụng 

c. Giai đoạn chuẩn bị, Giai đoạn hình thành và phát triển, Giai đoạn khai thác và sử dụng

d. Giai đoạn chuẩn bị, Giai đoạn khai thác và sử dụng, Giai đoạn thay thế 

Câu 41. Trong tổ  chức tiến hành thuê các nhà chuyên môn và cho họ kiểm soát công việc. Lao động chuyên môn của từng người là độc lập nhau. Ví dụ như, các trường đại học, các bệnh viên đa khoa, các hãng kế toán tổng hợp...đây là mô hình dạng gì?
a. Cấu trúc đơn giản.

b. Cấu trúc quản chế máy móc.

c. Cấu trúc quản chế chuyên môn.

d. Cấu trúc phân quyền.

e. Cấu trúc nhóm dự án.

Câu 42. Trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin, lựa chọn phương pháp phải đảm bảo điều gì?
a. Mang lại hiệu quả kinh tế, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng của tổ chức.
b. Mang lại nhiều tiện ích, khú thực hiện, vượt qua khả năng của tổ chức.
c. Mang lại ít hiệu quả, nhưng chi phí kinh tế rẻ.
d. Phải phù hợp và theo kịp với thời đại công nghệ thông tin.
Câu 43. Các tổ chức được cấu thành từ nhiều thực thể hầu như tự trị. Ví dụ như, một tổng công ty có nhiều công ty con, trường đại học quốc gia có nhiều trường đại học...đây là mô hình dạng gì?
a. Cấu trúc đơn giản.

b. Cấu trúc quản chế máy móc.

c. Cấu trúc quản chế chuyên môn.

d. Cấu trúc phân quyền.

e. Cấu trúc nhóm dự án.

Câu 44. Yếu tố nào sau đây quan trọng nhất trong việc đánh giá tính khả thi của một hệ thống thông tin sẽ được xây dựng?
a. Làm hài lòng người sử dụng hệ thống

b. Năng lực đáp ứng các yêu cầu thay đổi

c. Năng lực hổ trợ hoàn thiện kế hoạch phát triển tổ chức

d. Ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến nhất

Câu 45.  Tổ chức có cấu trúc nhóm dự án phối hợp các nhóm chuyên gia vào những dự án nhỏ dựa trên yêu cầu thị trường. Ví dụ như, các hãng tư vấn, các hãng công kỹ thuật công nghệ cao…là mô hình dạng gì ?
a. Cấu trúc đơn giản.

b. Cấu trúc quản chế máy móc.

c. Cấu trúc quản chế chuyên môn.

d. Cấu trúc phân quyền.

e. Cấu trúc nhóm dự án.

Câu 46.  Trong tổ chức, quyết định chiến lược là những quyết định như thế nào ?
a. Những quyết định cụ thể hoát mục tiêu thành nhiệm vụ, những quyết định kiểm soát và khai thác tối ưu nguồn lực.
b. Những quyết định nhằm xác định mục tiêu và những quyết định xây dựng nguồn lực cho tổ chức.

c. Những quyết định nhằm thực thi nhiệm vụ.

Câu 47.  Trong tổ chức, quyết định chiến thuật là những quyết định như thế nào ?
a. Những quyết định cụ thể hoát mục tiêu thành nhiệm vụ, những quyết định kiểm soát và khai thác tối ưu nguồn lực.

b. Những quyết định nhằm xác định mục tiêu và những quyết định xây dựng nguồn lực cho tổ chức.

c. Những quyết định nhằm thực thi nhiệm vụ.

Câu 48. Trong tổ chức, quyết định tác nghiệp là là những quyết định như thế nào ?
a. Những quyết định cụ thể hoát mục tiêu thành nhiệm vụ, những quyết định kiểm soát và khai thác tối ưu nguồn lực.

b. Những quyết định nhằm xác định mục tiêu và những quyết định xây dựng nguồn lực cho tổ chức.

c. Những quyết định nhằm thực thi nhiệm vụ.

Câu 49. Nhân viên phòng ban thuộc nhóm nào trong các nhóm sau đây ?
a. Nhóm sử dụng hệ thống.

b. Nhóm xây dựng hệ thống.

c. Nhóm bảo trì hệ thống.

d. Không thuộc nhóm nào cả.

Câu 60.  Các sơ đồ, biểu đồ có thể có trong phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng gồm những gì?
a. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ, sơ đồ dòng dữ liệu, mô hình ER, mô hình quan hệ.

b. Biểu đồ use case, biểu đồ trạng thái, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự...

c. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ, biểu đồ use case, biểu đồ lớp.

d. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ, sơ đồ dòng dữ liệu, mô hình ER.

Câu 61.  Sơ đồ ngữ cảnh là gì?
a. Sơ đồ dùng để hỗ trợ cho quá trình dự đoán sơ đồ dòng dữ liệu.

b. Sơ đồ được thiết lập đầu tiên trong giai đoạn phân tích tiến trình.

c. Sơ đồ giúp phân tích viên có cái nhìn tổng quát về mối quan hệ của hệ thống với môi trường bên ngoài.

d.  Tất cả đều đúng.

Câu 62. Anh (chị) hãy cho biết loại sơ đồ sau là loại nào?
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a. Sơ đồ luồng dữ liệu.

b. Biểu đồ use case

c. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ

d. Biểu đồ trạng thái.

Câu 63. Thiết kế giao diện là gì ?
a. Thiết kế màn hình và đơn chọn : giao diện đối thoại giữa người dùng và máy tính.

b. Phân chia các quá trình logic của biểu đồ thành quá trình vật lý. 
c. Thiết kế các kiểm tra thông tin đầu vào và thông tin đầu ra nhằm phát hiện lỗi và sửa lỗi.

Câu 64.  Mục tiêu của sơ đồ ngữ cảnh là gì?
a. Nhằm làm rõ biên giới của hệ thống với bên ngoài.

b. Thể hiện mối quan hệ giữa các tác nhân với nhau.

c. Sơ đồ giúp phân tích viên có cái nhìn tổng quát về mối quan hệ của hệ thống với môi trường bên ngoài.

d.  Tất cả đều đúng.

Câu 65. Trong phân tích, thiết kế cấu trúc, sơ đồ (biểu đồ, mô hình) sau sơ đồ dạng gì?
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a. Sơ đồ ngữ cảnh

b. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

c. Sơ đồ phân rã chức năng.

d. Sơ đồ thực thể liên kết
Câu 66. Trong phân tích, thiết kế cấu trúc, sơ đồ (biểu đồ, mô hình) sau là gì?
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a. Sơ đồ ngữ cảnh

b. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

c. Sơ đồ phân rã chức năng.

d. Mô hình quan hệ

Câu 67. Trong phân tích, thiết kế hướng đối tượng, biểu đồ sau là biểu đồ gì?
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a. Use case.

b. Hoạt động.

c. Trạng thái.

d. Lớp.
Câu 68. Trong phân tích, thiết kế hướng đối tượng, biểu đồ sau là biểu đồ dạng gì?
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a. Use case.

b. Hoạt động.

c. Trạng thái.

d. Lớp.
e. Tuần tự

Câu 69.  Kết quả của quá trình phân tích hệ thống về dữ liệu là gì?
a. Đưa ra lược đồ khái niệm về dữ liệu, bản thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý.

b. Mô hình phân rã chức năng

c. Mô hình dòng dữ liệu.
d. Mô hình phân rã chức năng và mô hình dòng dữ liệu.

Câu 76. Cho mô hình tổ chức như sau, Hãy chỉ ra bộ phận quyết định?
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a. Ban giám hiệu nhà trường.

b. Đội ngũ giáo viên

c. Các cán bộ ban, phòng, khoa

d. Các bộ phận bảo vệ, lái xe, ký túc xá, nhân viên nhà ăn, y tế…

Câu 77. Thiết kế giao diện. Yêu cầu của thiết kế việc thu thập thông tin là gì ?
a. Thuận tiện cho người điều tra. Thuận tiện mã hóa. Thuận tiện người gõ phím. Nội dung đơn giản, rõ ràng, chính xác. 

b. Thuận tiện cho người điều tra. Thuận tiện mã hóa.

c. Thuận tiện người gõ phím. Thuận tiện mã hóa.

d. Nội dung đơn giản, rõ ràng, chính xác.

Câu 78. Thiết kế giao diện. Yêu cầu của việc thiết kế các màn hình và đơn chọn là gì ?
a. Vào/ra gần nhau. Thông tin thường tối thiểu. Sáng sủa(dễ nhìn, dễ đọc). Lệnh phải rành mạch.

b. Vào/ra gần nhau. Thông tin thường tối thiểu. Lệnh phải rành mạch.

c. Thông tin thường tối thiểu. Sáng sủa(dễ nhìn, dễ đọc). Lệnh phải rành mạch.

d. Thông tin thường tối thiểu. Lệnh phải rành mạch.

Câu 79. Thiết kế các kiểm soát. Hệ thống cần có các kiểm soát để đảm bảo điều gì?
a. Độ chính xác.
b. Độ mở rộng.
c. Độ riêng tư.
d. Độ linh hoạt.
Câu 80. Thiết kế các kiểm soát. Các mức bảo mật bao gồm những gì ?
a. Bảo mật vật lý, Nhận dạng nhân sự, Mật khẩu, Mã hóa, Phân quyền truy nhập.

b. Bảo mật vật lý, Nhận dạng nhân sự, Mật khẩu.
c. Bảo mật dữ liệu, Mã hóa.
d. Che dấu thông tin, che dấu dữ liệu, che dấu đường truyền.
Câu 81. Khi thiết kế các tập tin dữ liệu thì cần dựa vào cái gì ?
a. Mô hình, cấu trúc dữ liệu.

b. Biểu đồ luồng dữ liệu(đặc biệt là kho dữ liệu)

c. Hệ quản trị CSDL

d. Tất cả các ý trên.

Câu 82. Cho mô hình tổ chức như sau, bộ phận quyết tác nghiệp là bộ phận nào ?
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a. Ban giám hiệu nhà trường.

b. Đội ngũ giáo viên

c. Các cán bộ ban, phòng, khoa

d. Các bộ phận bảo vệ, lái xe, ký túc xá, nhân viên nhà ăn, y tế…

Câu 83. Cài đặt hệ thống thông tin là thay thế hệ thống thông tin cũ bằng hệ thống thông tin mới. Được tiến hành qua bao nhiêu bước ?
a. 4 bước

b. 5 bước

c. 6 bước

d. 7 bước

Câu 84. Cho mô hình tổ chức như sau, bộ phận thông tin là bộ phận nào ?
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a. Ban giám hiệu nhà trường.

b. Đội ngũ giáo viên

c. Các cán bộ ban, phòng, khoa

d. Các bộ phận bảo vệ, lái xe, ký túc xá, nhân viên nhà ăn, y tế…

Câu 85. Cho tổ chức như sau, bộ phận quyết định sẽ là bộ phận nào ?
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a. Ban giám đốc xí nghiệp.

b. Đội ngũ công nhân, nhân viên tiếp thị, bộ phân thiết kế, bộ phận cung ứng,…

c. Các cán bộ phòng ban.

d. Bảo vệ, lái xe, nhân viên nhà ăn…

Câu 86. Cho tổ chức như sau, bộ phận tác nghiệp sẽ là bộ phận nào ?
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a. Ban giám đốc xí nghiệp.

b. Đội ngũ công nhân, nhân viên tiếp thị, bộ phân thiết kế, bộ phận cung ứng,…

c. Các cán bộ phòng ban.

d. Bảo vệ, lái xe, nhân viên nhà ăn…

Câu 87.  Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc bắt nguồn từ đâu ?
a. Cách tiếp cận hệ thống

b. Cách tiếp cận kỹ thuật

c. Cách tiếp cận xã hội

d. Cách tiếp cận có cấu trúc
Câu 88. Mô hình Phân cấp chức năng dùng để làm gì ?
a. Xác định phạm vi hệ thống được nghiên cứu.
b. Xác định tiên trình xử lý.
c. Phân định dữ liệu.
d. Mô tả tổ chức.
Câu  89. Cho tổ chức như sau, bộ phận thông tin là gì ?
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a. Ban giám đốc xí nghiệp.

b. Đội ngũ công nhân, nhân viên tiếp thị, bộ phân thiết kế, bộ phận cung ứng,…

c. Các cán bộ phòng ban.

d. Bảo vệ, lái xe, nhân viên nhà ăn…

Câu 90.  Thông thường một hệ thống thông tin được xây dựng nhằm mục đích gì ?
a. Lặp lại tất cả các quy trình của hệ thống cũ và phát triên thêm một số thành phần mới.
b. Mang lại lợi ích nghiệp vụ, lợi ích sử dụng đồng thời khắc phục các khuyết điểm của hệ thống cũ. (1)
c. Nâng cao ưu điểm của hệ thống. (2)
d. Cả (1) và (2)
Câu 91. ATM(Máy rút tiền tự động) được gọi là gì ?
a. Tất cả phương án.
b. Hệ thống thông tin quản lý
c. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
d. Hệ thống xử lý giao dịch
Câu 92. Một hệ thống thông tin máy tính sử dụng kiến thức, sự suy luận và kinh nghiệm của con người nhằm giải quyết một vấn đề được gọi là gì ?
a. Hệ chuyên gia.
b. Hệ thống xử lý giao tác.
c. Hệ thống hỗ trợ quyết định.
d. Hệ thống thông tin điều hành.
Câu 93. Một hệ thống thông tin máy tính nào sau đây có thể được sử dụng bởi nhà quản lý để truy vấn, rút trích và xử lý thông tin hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình?
a. Hệ thống thông tin điều hành.
b. Hệ thống xử lý giao tác.
c. Hệ thống hỗ trợ quyết định.
d. Hệ chuyên gia.
Câu 94. Chiến lược cạnh tranh bằng cách nâng cao dịch vụ hay sản phẩm thông qua việc sử dụng các thông tin chuyên biệt hoặc ý kiến của các chuyên gia được gọi là chiến lược gì của doanh nghiệp ?
a. Dẫn đầu về thông tin.
b. Gây khó khăn cho việc gia nhập thị trường của đối thủ mới.
c. Kết dớnh với nhà cung cấp và khách hàng.
d. Tích cực đổi mới trong doanh nghiệp.
Câu 95. Hệ thống mà kết quả đầu ra không thể tiên đoán một cách hoàn toàn chính xác được gọi là gì ?
a. Hệ thống tương đối.
b. Hệ thống mềm.
c. Hệ thống đóng.
d. Hệ thống tất định.
Câu 96. Dự án phát triển một hệ thống được xem là khả thi về mặt kinh tế khi nào ?
a. Lợi ích dự kiến của hệ thống phải vượt qua chi phí

b. Lợi ích dự kiến của hệ thống phải vượt qua chi phí triển khai

c. Kỹ thuật phải tồn tại để đảm bảo cho hệ thống có thể xây dựng được.

d. Tổ chức phải chắc chắn rằng các nhân viên của họ có thể sử dụng được hệ thống mới.

Câu 97. Hoạt động nào sau đây không phải thực hiện khi mua phần mềm dựng sẵn?
a. Viết chương trình
b. Chuyển đổi dữ liệu

c. Phân tích chi tiết các yêu cầu người dùng

d. Xây dựng danh sách các tính năng mong muốn

Câu 98. Tính khả thi về hoạt động là gì ?
a. Liên quan đến việc xem xột tính thích hợp của hệ thống cho cấp độ quản lý tác nghiệp.

b. Đánh giá chi phí của phần mềm

c. Bao gồm các định nghĩa của qui trình quản lý sự thay đổi

d. Hỏi xem các phần mềm có thể hoạt động được không?

